
DANH SÁCH 
HỌC SINH ĐOẠT GIẢI CAO TRONG KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI 

CẤP TỈNH LỚP 9, NĂM HỌC 2023-2024 ĐƯỢC TẶNG BẰNG KHEN 
(Kèm theo Quyết định số 282 /QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2024 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

1. Em Hoàng Huyền My, Trường Trung học cơ sở Thực hành Sư phạm 

Lý Tự Trọng, đoạt giải Nhất môn Toán; 

2. Em Lê Minh Thơ, Trường Trung học cơ sở Thực hành Sư phạm Lý Tự 

Trọng, đoạt giải Nhất môn Toán; 

3. Em Huỳnh Nguyễn Phương Chi, Trường Trung học cơ sở Thực hành 

Sư phạm Lý Tự Trọng, đoạt giải Nhất môn Toán; 

4. Em Nguyễn Đoàn Thảo My, Trường Trung học cơ sở Lương Thế Vinh, 

huyện Đăk Tô, đoạt giải Nhất môn Toán; 

5. Em Nguyễn Thị Như Thảo, Trường Trung học cơ sở Thực hành Sư 
phạm Lý Tự Trọng, đoạt giải Nhất môn Vật lí; 

6.  Em Phạm Võ Gia Huy, Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ 

thông Liên Việt Kon Tum, đoạt giải Nhất môn Vật lí; 

7. Em Nguyễn Nhật Minh, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Sinh Sắc, 

thành phố Kon Tum, đoạt giải Nhất môn Vật lí; 

8. Em Nguyễn Thành Phú, Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ 

thông, Liên Việt Kon Tum, đoạt giải Nhất môn Hoá học; 

9. Em Hoàng Thùy Linh, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Sinh Sắc, 

thành phố Kon Tum, đoạt giải Nhất môn Hóa học; 

10. Em Hà Anh Dũng, Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông 

Liên Việt Kon Tum, đoạt giải Nhất môn Hóa học; 

11. Em Huỳnh Thị Quỳnh Hoa, Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Lê 

Quý Đôn, huyện Sa Thầy, đoạt giải Nhất môn Hóa học; 

12. Em Quách Tiến Đạt, Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông 

Liên Việt Kon Tum, đoạt giải Nhất môn Sinh học;  

13. Em Mai Nguyễn Như Quỳnh, Trường Trung học cơ sở - Trung học 

phổ thông Liên Việt Kon Tum, đoạt giải Nhất môn Sinh học;  

14. Em Đỗ Hữu Khang, Trường Trung học cơ sở Thực hành Sư phạm Lý 

Tự Trọng, đoạt giải Nhất môn Sinh học;  

15. Em Phạm Đại Nam, Trường Trung học cơ sở Thực hành Sư phạm Lý 

Tự Trọng, đoạt giải Nhất môn Tin học;  

16. Em Nguyễn Vũ Biên Thùy, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã 

Hà Mòn, huyện Đăk Hà, đoạt giải Nhất môn Ngữ văn;  
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17. Em Lê Ngọc Bảo Linh, Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ 

thông Liên Việt Kon Tum, đoạt giải Nhất môn Ngữ văn;  

18. Em Nguyễn Hà Thủy Tiên, Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ 

thông Liên Việt Kon Tum, đoạt giải Nhất môn Ngữ văn;  

19. Em Trần Thanh Ngọc, Trường Trung học cơ sở xã Đăk Mar, huyện 

Đăk Hà, đoạt giải Nhất môn Ngữ văn;  
20. Em Hồ Hoàng Nhi, Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông 

Liên Việt Kon Tum, đoạt giải Nhất môn Ngữ văn; 
21. Em Đinh Vũ Công Phúc, Trường Trung học cơ sở Thực hành Sư 

phạm Lý Tự Trọng, đoạt giải Nhất môn Lịch sử;  

22. Em Phạm Tiến Hưng, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Sinh Sắc, 

thành phố Kon Tum, đoạt giải Nhất môn Lịch sử; 

23. Em Nguyễn Thị Khánh Linh, Trường Trung học cơ sở Lương Thế 

Vinh, huyện Đăk Tô, đoạt giải Nhất môn Lịch sử; 

24. Em Trần Anh Huy, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Sinh Sắc, thành 

phố Kon Tum, đoạt giải Nhất môn Lịch sử; 

25. Em Vũ Phương Linh, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Sinh Sắc, 

thành phố Kon Tum, đoạt giải Nhất môn Lịch sử; 

26. Em Lê Ngọc Thu Thảo, Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Ia Chim, 

thành phố Kon Tum, đoạt giải Nhất môn Địa lí; 

27. Em Nguyễn Khánh Linh, Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ 

thông Liên Việt Kon Tum, đoạt giải Nhất môn Địa lí; 

28. Em Nguyễn Thị Ngọc Duyên, Trường Tiểu học - Trung học Cơ sở xã 

Sa Nhơn, huyện Sa Thầy, đoạt giải Nhất môn Địa lí; 

29. Em Lã Thị Bích Ngọc, Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Nguyễn 

Du, thành phố Kon Tum, đoạt giải Nhất môn Địa lí; 

30. Em Dương Thế Hà, Trường Trung học cơ sở thị trấn Đăk Glei, huyện 

Đăk Glei, đoạt giải Nhất môn Địa lí; 

31. Em Phạm Hà Anh, Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông 

Liên Việt Kon Tum, đoạt giải Nhất môn Tiếng Anh; 

32. Em Nguyễn Phương Nhi, Trường Trung học cơ sở Thực hành Sư 
phạm Lý Tự Trọng, đoạt giải Nhất môn Tiếng Anh; 

33. Em Nguyễn Vân Anh Thư, Trường Trung học cơ sở Lương Thế Vinh, 

huyện Đăk Tô, đoạt giải Nhất môn Tiếng Anh; 

34. Em Lưu Hương Thảo, Trường Trung học cơ sở Thực hành Sư phạm 

Lý Tự Trọng, đoạt giải Nhất môn Tiếng Anh; 

35. Em Phạm Vũ Quốc Anh, Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Sa 

Loong, huyện Ngọc Hồi, đoạt giải Nhì môn Toán; 
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36. Em Đoàn Trung Dũng, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Huệ, thành 

phố Kon Tum, đoạt giải Nhì môn Toán; 

37. Em Nguyễn Hoàng Minh Trí, Trường Trung học cơ sở thị trấn Đăk 
Hà, huyện Đăk Hà, đoạt giải Nhì môn Toán; 

38. Em Lê Trần Đức Dũng, Trường Trung học cơ sở thị trấn Đăk Hà, 
huyện Đăk Hà, đoạt giải Nhì môn Toán; 

39. Em Nguyễn Tấn Dũng, Trường Trung học cơ sở thị trấn Plei Kần, 

huyện Ngọc Hồi, đoạt giải Nhì môn Toán; 

40. Em Lê Thị Hằng, Trường Trung học phổ thông Ngô Mây, đoạt giải 

Nhì môn Toán;  

41. Em Phạm Cao Nguyên, Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ 

thông Liên Việt Kon Tum, đoạt giải Nhì môn Toán;  

42. Em Trịnh Gia Huy, Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông 

Liên Việt Kon Tum, đoạt giải Nhì môn Vật lí; 

43. Em Phan Trọng Hoàn, Trường Trung học cơ sở Lương Thế Vinh, 

huyện Đăk Tô, đoạt giải Nhì môn Vật lí; 

44. Em Nguyễn Trần Quốc Khánh, Trường Trung học cơ sở Thực hành 

Sư phạm Lý Tự Trọng, đoạt giải Nhì môn Vật lí; 

45. Em Hoàng Thu Phương, Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ 

thông Liên Việt Kon Tum, đoạt giải Nhì môn Vật lí; 

46. Em Hồ Ngọc Vinh Hạnh, Trường Trung học cơ sở thị trấn Đăk Hà, 
huyện Đăk Hà, đoạt giải Nhì môn Vật lí; 

47. Em Võ Việt Hoàng, Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông 

Liên Việt Kon Tum, đoạt giải Nhì môn Vật lí; 

48. Em Phạm Đình Trung Kiên, Trường Trung học cơ sở thị trấn Đăk Hà, 
huyện Đăk Hà, đoạt giải Nhì môn Vật lí; 

49. Em Nguyễn Minh Tài, Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ 

thông, Liên Việt Kon Tum, đoạt giải Nhì môn Hoá học; 

50. Em Phạm Hoàng Bách, Trường Trung học cơ sở thị trấn Plei Kần, 

huyện Ngọc Hồi, đoạt giải Nhì môn Hóa học; 

51. Em Nguyễn Việt Anh, Trường Trung học cơ sở thị trấn Plei Kần, 

huyện Ngọc Hồi, đoạt giải Nhì môn Hóa học; 

52. Em Nguyễn Đường Gia Huy, Trường Trung học cơ sở thị trấn Plei 

Kần, huyện Ngọc Hồi, đoạt giải Nhì môn Hóa học; 

53. Em Trần Ngọc Bảo Trâm, Trường Trung học cơ sở Lương Thế Vinh, 

huyện Đăk Tô, đoạt giải Nhì môn Hóa học; 

54. Em Nguyễn Trần Huyền My, Trường Trung học cơ sở Lương Thế 

Vinh, huyện Đăk Tô, đoạt giải Nhì môn Hóa học; 
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55. Em Lê Hoàng Thảo Nguyên, Trường Trung học cơ sở Lương Thế 

Vinh, huyện Đăk Tô, đoạt giải Nhì môn Hóa học; 

56. Em Nguyễn Bảo Gia Như, Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ 

thông Liên Việt Kon Tum, đoạt giải Nhì môn Hóa học; 

57. Em Lê Tấn Dũng, Trường Trung học cơ sở Đăk Hring, huyện Đăk Hà 

đoạt giải Nhì môn Hóa học; 

58. Em Phạm Thị Ngọc Trân, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Huệ, 

thành phố Kon Tum, đoạt giải Nhì môn Sinh học;  

59. Em Tô Thảo Vy, Trường Trung học cơ sở Thực hành Sư phạm Lý Tự 

Trọng, đoạt giải Nhì môn Sinh học;  

60. Em Hà Thị Ngọc Nhi, Trường Trung học cơ sở thị trấn Plei Kần, 

huyện Ngọc Hồi, đoạt giải Nhì môn Sinh học;  

61. Em Trịnh Kiều Oanh, Trường Trung học cơ sở Thực hành Sư phạm 

Lý Tự Trọng, đoạt giải Nhì môn Sinh học;  

62. Em A Thụ, Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Đăk Dục, huyện Ngọc 

Hồi, đoạt giải Nhì môn Sinh học;  

63. Em Nguyễn Đức Phúc, Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ 

thông Liên Việt Kon Tum, đoạt giải Nhì môn Sinh học;  

64. Em Nguyễn Anh Tuấn, Trường Trung học cơ sở Đăk Tờ Re, huyện 

Kon Rẫy, đoạt giải Nhì môn Sinh học;  

65. Em Võ Trí Nguyên, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Sinh Sắc, thành 

phố Kon Tum, đoạt giải Nhì môn Tin học;  

66. Em Nguyễn Mai Phương, Trường Trung học cơ sở Thực hành Sư 
phạm Lý Tự Trọng, đoạt giải Nhì môn Ngữ văn; 

67. Em Lê Cát Thiền, Trường Trung học cơ sở Thực hành Sư phạm Lý 

Tự Trọng, đoạt giải Nhì môn Ngữ văn; 
68. Em Nguyễn Thanh Tú, Trường Trung học cơ sở thị trấn Đăk Hà, 

huyện Đăk Hà, đoạt giải Nhì môn Ngữ văn; 
69. Nguyễn Lê Minh Trang, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Sinh Sắc, 

thành phố Kon Tum, đoạt giải Nhì môn Ngữ văn; 
70. Em Lương Thị Kiều Mai, Trường Trung học cơ sở thị trấn Đăk Glei, 

huyện Đăk Glei, đoạt giải Nhì môn Ngữ văn; 
71. Em Phan Thị Ngọc Duyên, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Huệ, 

thành phố Kon Tum, đoạt giải Nhì môn Ngữ văn; 
72. Em Y An Nguyên, Trường Trung học cơ sở Đăk Ruồng, huyện Kon 

Rẫy, đoạt giải Nhì môn Ngữ văn; 
73. Em Vương Ngọc Thảo Uyên, Trường Trung học cơ sở xã Đăk La, 

huyện Đăk Hà, đoạt giải Nhì môn Ngữ văn; 
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74. Em Lê Trần Mỹ Vân, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Sinh Sắc, 

thành phố Kon Tum, đoạt giải Nhì môn Ngữ văn; 
75. Em Vũ Quang Ngọc Bảo, Trường Trung học cơ sở thị trấn Đăk Glei, 

huyện Đăk Glei, đoạt giải Nhì môn Ngữ văn; 
76. Em Đào Khánh Linh, Trường Trung học cơ sở Thực hành Sư phạm 

Lý Tự Trọng, đoạt giải Nhì môn Ngữ văn; 
77. Em Y Nguyên, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú - Trung học cơ sở 

Xã Hiếu, huyện Kon Plông, đoạt giải Nhì môn Ngữ văn; 
78. Em Lê Nguyễn Bảo Nhi, Trường Trung học cơ sở 24 Tháng 4, huyện 

Đăk Tô, đoạt giải Nhì môn Ngữ văn; 
79. Em Trần Hà Nhi, Trường Trung học cơ sở Lương Thế Vinh, huyện 

Đăk Tô, đoạt giải Nhì môn Lịch sử; 

80. Em Nguyễn Đức Khôi Nguyên, Trường Trung học cơ sở xã Đăk Mar, 
huyện Đăk Hà, đoạt giải Nhì môn Lịch sử; 

81. Em Thiều Phú Nguyên, Trường Trung học cơ sở Lương Thế Vinh, 

huyện Đăk Tô, đoạt giải Nhì môn Lịch sử; 

82. Em Trần Thị Bích Ngọc, Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Hòa 

Bình, thành phố Kon Tum, đoạt giải Nhì môn Lịch sử; 

83. Em Nguyễn Thị Tường Oanh, Trường Trung học cơ sở Lương Thế 

Vinh, huyện Đăk Tô, đoạt giải Nhì môn Lịch sử; 

84. Em Nguyễn An Đông, Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông 

Liên Việt Kon Tum, đoạt giải Nhì môn Lịch sử; 

85. Em Nguyễn Thị Thùy Trang, Trường Trung học cơ sở thị trấn Đăk 
Hà, huyện Đăk Hà, đoạt giải Nhì môn Lịch sử; 

86. Em Nguyễn Trần Thanh Trúc, Trường Trung học cơ sở thị trấn Plei Kần, 

huyện Ngọc Hồi, đoạt giải Nhì môn Lịch sử; 

87. Em Đặng Huy Hoàng, Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Lê Quý 

Đôn, huyện Sa Thầy, đoạt giải Nhì môn Lịch sử; 

88. Em Y Đan Nhi, Trường Trung học cơ sở thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk 
Glei, đoạt giải Nhì môn Lịch sử; 

89. Em Đặng Thị Lan Dy, Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông 

Liên Việt Kon Tum, đoạt giải Nhì môn Địa lí; 

90. Em Bùi Thị Anh Đào, Trường Tiểu học - Trung học cơ sở xã Sa 

Nhơn, huyện Sa Thầy, đoạt giải Nhì môn Địa lí; 

91. Em Trần Thị Minh Hà, Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ 

thông Liên Việt Kon Tum, đoạt giải Nhì môn Địa lí; 

92. Em Kring Hảo, Trường Trung học cơ sở thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk 
Glei, đoạt giải Nhì môn Địa lí; 
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93. Em Lê Bảo Quốc, Trường Trung học cơ sở Lương Thế Vinh, huyện 

Đăk Tô, đoạt giải Nhì môn Địa lí; 

94. Em Hồ Ngọc Thanh Hà, Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Trần 

Hưng Đạo, thành phố Kon Tum, đoạt giải Nhì môn Địa lí; 

95. Em Dương Thị Minh Tú, Trường Trung học cơ sở thị trấn Đăk Hà, 
huyện Đăk Hà, đoạt giải Nhì môn Địa lí; 

96. Em Lê Nguyễn Thùy Ngân, Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Trần 

Hưng Đạo, thành phố Kon Tum, đoạt giải Nhì môn Địa lí; 

97. Em Y Phi, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Kon Rẫy, đoạt 

giải Nhì môn Địa lí; 

98. Em Trần Phạm Như Trúc, Trường Trung học cơ sở Lương Thế Vinh, 

huyện Đăk Tô, đoạt giải Nhì môn Địa lí; 

99. Em Vy Ngọc Quỳnh Như, Trường Trung học cơ sở thị trấn Plei Kần, 

huyện Ngọc Hồi, đoạt giải Nhì môn Tiếng Anh; 

100. Em Nguyễn Thu Phương, Trường Trung học cơ sở thị trấn Plei Kần, 

huyện Ngọc Hồi, đoạt giải Nhì môn Tiếng Anh; 

101. Em Lương Trung Sơn, Trường Trung học cơ sở thị trấn Đăk Hà, 
huyện Đăk Hà, đoạt giải Nhì môn Tiếng Anh; 

102. Em Huỳnh Minh Nhật, Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ 

thông Liên Việt Kon Tum, đoạt giải Nhì môn Tiếng Anh; 

103. Em Nguyễn Phương Bảo Ngọc, Trường Trung học cơ sở - Trung học 

phổ thông Liên Việt Kon Tum, đoạt giải Nhì môn Tiếng Anh; 

104. Em Nguyễn Ngọc Hà Linh, Trường Trung học cơ sở Thực hành Sư 
phạm Lý Tự Trọng, đoạt giải Nhì môn Tiếng Anh; 

105. Em Đỗ Hoàng Minh Anh, Trường Trung học cơ sở Thực hành Sư 
phạm Lý Tự Trọng, đoạt giải Nhì môn Tiếng Anh; 

106. Em Trần Anh Tuấn, Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ thông 

Liên Việt Kon Tum, đoạt giải Nhì môn Tiếng Anh; 

107. Em Nguyễn Quốc Việt, Trường Trung học cơ sở - Trung học phổ 

thông Liên Việt Kon Tum, đoạt giải Nhì môn Tiếng Anh./.  

 

 


